
 BẢNG BÁO GIÁ 
 Ngày báo giá: 2-May-26

 Số Báo giá: QT/20260502-150
 Thời hạn báo giá: 29-Oct-26

Kính gửi: CÔNG TY TNHH SEGI VIỆT NAM
Người nhận:
Địa chỉ: Lô C2-2, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam

Cám ơn vì đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty chúng tôi. Chúng tôi xin gửi tới quý Công ty bảng báo giá dịch vụ chi tiết dưới đây :

 TT Tên hàng hoá ĐVT  SL  Notes 

I THAY THẾ MÁY NÉN
1 Thay thế máy nén Cái 1               20,370,370 0%            20,370,370 

2 Chi phí di chuyển và lắp đặt Lần 1                  1,629,630 0%              1,629,630 
II SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
3 Lần 1                  1,851,852 0%              1,851,852 

4 Thay thế linh kiện điều khiển hỏng Bộ 1                  5,555,556 0%              5,555,556 

5 Lập trình và điều chỉnh thông số PLC/PID Lần 1                  2,777,778 0%              2,777,778 

6 Kiểm tra và chạy thử hệ thống điều khiển Lần 1                  2,814,814 0%              2,814,814 
III BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
7 Vệ sinh tổng thể hệ thống làm lạnh Lần 1                     925,926 0%                 925,926 

8 Kiểm tra và bổ sung gas làm lạnh Lần 1                  1,388,889 0%              1,388,889 

9 Kiểm tra hệ thống cơ khí (vòng bi, cuộn dây) Lần 1                     925,926 0%                 925,926 

10 Vệ sinh tản nhiệt và kiểm tra ống đồng Lần 1                     925,926 0%                 925,926 
11 Kiểm tra tổng thể và chạy thử chamber Lần 1                     833,333 0%                 833,333 

Đây là ghi chú

TỔNG TRƯỚC THUẾ            40,000,000 
THUẾ VAT (0% - khu chế xuất)                           -   
CỘNG SAU THUẾ            40,000,000 

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:
1 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2 Hỗ trợ khách hàng: Tư vấn / Hỗ trợ xử lý sự cố miễn phí qua điện thoại
3 Địa điểm thực hiện: Thực hiện tại khách hàng
4 Thời hạn thực hiện: 10 ngày làm việc
5 Bảo hành: 06 tháng
6

7 Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% không quá 30 ngày ngay sau khi bàn giao đưa vào sử dụng
8

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ngày ... tháng ... năm ........)

Đơn giá
(VND)

VAT
(%)

Thành tiền
(Trước VAT)

Tháo máy nén cũ, lắp 
máy nén mới, kiểm tra 
kết nối

Kiểm tra và xác định điểm lỗi hệ thống điều 
khiển

Kiểm tra board mạch, 
cảm biến, relay
Bao gồm relay, 
contactor, cảm biến nếu 
cần
Điều chỉnh hệ số PID 
điều khiển nhiệt độ

Loại bỏ dầu bẩn và cặn 
bẩn trong hệ thống lạnh
Hút chân không, nạp 
gas, căn chỉnh áp suất
Kiểm tra lệch tâm động 
cơ, độ mòn vòng bi

Chạy thử toàn bộ 
chương trình hoạt động

Điều kiện bảo hành đối với các thiết bị sửa chữa: Chúng tôi sẽ chỉ bảo hành các mục chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế theo báo giá này, 
thời gian bảo hành xem ở mục số 5. Sau khi sửa chữa, nếu gặp sự cố phát sinh thiết bị không hoạt động, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. 
Nếu thiết bị không hoạt động do các lỗi chúng tôi đã sửa chữa, chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoàn toàn miễn phí theo điều kiện ở trên. 
Nếu thiết bị không hoạt động mà do các lỗi không nằm trong báo giá này, quý khách hàng vui lòng thanh toán chi phí di chuyển và kiểm 
tra. Chi phí cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào vị trí địa lý của khách hàng, đặc thù thiết bị và sẽ được thông báo trước trong từng trường hợp cụ thể

Tài khoản công ty
Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị khoa học Setcom
Số tài khoản: 01110 4085 6084 tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
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